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Hưng Đạo, ngày        tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025

(Báo cáo tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025)

I. THÔNG TIN CHUNG
Xã Hưng Đạo là xã nông thôn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ. Dân số phân bố tại các thôn, trình độ dân trí 
từng bước được nâng cao nhưng tỷ lệ nam giới hút thuốc lá vẫn còn phổ biến, đặc biệt 
trong độ tuổi lao động.

Trên địa bàn xã có Trạm Y tế, các trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT), 
nhà văn hóa thôn; không có cơ sở sản xuất thuốc lá. Điều kiện kinh phí dành cho công 
tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) còn hạn chế, chủ yếu lồng ghép trong 
các chương trình y tế, văn hóa – xã hội. Những yếu tố trên có ảnh hưởng trực tiếp đến 
hiệu quả triển khai công tác PCTHTL tại địa phương.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO  ĐIỀU 

HÀNH
1.1. Thành lập Ban chỉ đạo
- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTHTL: Công tác PCTHTL được UBND 

xã lồng ghép trong Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chương trình y tế 
– văn hóa khác, chưa thành lập Ban Chỉ đạo riêng.

+  Quyết định thành lập BCĐ về phòng chống tác hại thuốc lá: Quyết định số 
1189/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện về việc thành lập BCĐ  chăm sóc 
sức khỏe nhân dân; phòng chống dịch bệnh; phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia 
huyện Quốc Oai. 

+ Thành lập Ban chỉ đạo: Quyết định số 219 QĐ-UBND ngày10/7/2025 của 
UBND xã Hưng Đạo về việc thành lập Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng 
chống dịch bệnh; Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia  xã Hưng Đạo.

- Do không có BCĐ riêng nên không ban hành quyết định phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho các thành viên BCĐ PCTHTL.

1.2. Xây dựng Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo phòng, chống tác hại của 
thuốc lá: 



Từ tháng 01-6/2025:
- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/01/2025 của UBND huyện về Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2025.
- Văn bản số 1243/UBND-YT ngày 13/5/2025 của UBND huyện về việc hưởng 

ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 -31/5/2023 
và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện.

Từ ngày 01/7 đến 31/12/2025:
- Xây dựng kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND xã Hưng Đạo 

về Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2025.
- Xây dựng kế hoạch số 40/KH-TTYT ngày 15/8/2025 của Trạm Y tế xã Hưng 

Đạo về Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2025.
Bảng 01. Kết quả ban hành văn bản

TT Tên/Hình thức văn bản Ngày ban 
hành Trích yếu Ghi chú

1
Kế hoạch Phòng, chống tác 

hại thuốc lá trên địa bàn xã 6 
tháng cuối năm 2025

22/7/2025 UBND xã 
Hưng Đạo

2
Kế hoạch Phòng, chống tác 

hại thuốc lá trên địa bàn xã 6 
tháng cuối năm 2025

15/8/2025 Trạm Y tế xã 
Hưng Đạo

2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU THỤ THUỐC LÁ
2.1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL
Trong năm 2025, xã Hưng Đạo đã triển khai các hoạt động tuyên truyền 

PCTHTL thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, 
trường học và Trạm Y tế xã; nội dung tập trung vào tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện 
tử và quy định địa điểm không hút thuốc.

Bảng 02. Tổng hợp kết quả hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông

TT Hình thức truyền thông Số 
lượng Ghi chú

Chiến dịch truyền thông 0
Cuộc thi tuyên truyền
Tuyên truyền lưu động

01
Chương trình, 
Chiến dịch truyền 
thông Khác (nêu cụ thể) …… 0

Tọa đàm 0
Chuyên mục 0
Thông điệp 0
Bản tin, bài, phóng sự 0

2 Truyền hình

Khác (nêu cụ thể)…. 0



Tọa đàm 0
Chuyên mục 0
Thông điệp 0
Bản tin, bài phóng sự 48 lượt

3 Đài phát thanh

Khác (nêu cụ thể)…. 0
Băng zôn, Bảng hiệu ngoài trời 0
Bảng hiệu khu vực trong nhà 0
Sổ tay, cẩm nang, hỏi đáp 0
Pano/áp phích/ tranh cổ động 0
Tờ rơi 0

4 Ấn phẩm, tài liệu 
truyền thông

Khác (nêu cụ thể)… 0
Chuyên trang 0
Chuyên mục 0
Tin, bài 05 Báo giấy, báo điện 

tử
Khác (nêu cụ thể) … 0

Hội thảo, họp tuyên truyền, phổ
biến chính sách 12 buổi

Họp 
thôn, 

sinh hoạt 
đoàn thể

Số xã, phường phát tin, bài truyền
thông trên loa truyền thanh 48 lượt

Mô hình, sáng kiến PCTHTL 0
Số giờ học có lồng ghép TT
PCTHTL 0

6
Truyền thông tại 
cộng đồng và cơ 
quan tổ chức

Khác (nêu cụ thể): Tuyên truyền 
tại Trạm Y tế

Thường 
xuyên

Chuyên mục 0
Diễn đàn 0
Videoclip 0
Ứng dụng điện thoại di động 0

7

Trên internet, 
mạng xã hội (zalo, 
facebook, 
youtube,…)

Khác (nêu cụ thể)…. 0
2.2. Thực hiện quy định địa điểm không hút thuốc lá
UBND xã chỉ đạo các cơ quan, trường học, Trạm Y tế thực hiện nghiêm quy 

định cấm hút thuốc lá trong nhà và khuôn viên.
Thực hiện treo biển cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, doanh nghiệp, nơi làm việc, 

các trường học và nơi công cộng. Và các cá nhân cơ bản thực hiện tốt, không hút thuốc 
lá tại các địa điểm trên.

2.3. Quản lý việc khuyến mại, quảng cáo thuốc lá; việc tài trợ của tổ chức, 
cá nhân kinh doanh thuốc lá

Trên địa bàn xã không phát hiện hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc tài trợ 
thuốc lá trái quy định



(Phần ghi chú nêu tóm tắt các loại cơ sở/đơn vị được kiểm tra, đánh giá).
3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP THUỐC LÁ
3.1. Quản lý đối với sản xuất và kinh doanh thuốc lá
Huyện đã cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá cho 15 cơ sở; không có cơ sở/vùng 

nguyên liệu thuốc lá.
3.2. Thực hiện quy định địa điểm không bán thuốc lá
Huyện đã thực hiện treo biển không bán thuốc lá tại các cơ sở Y tế, cơ sở giáo 

dục,  doanh nghiệp, nơi làm việc, các trường học, bệnh viện và nơi công cộng. 
3.3. Phòng ngừa và xử lý thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả
Trong năm không phát hiện vụ việc thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả trên địa bàn 

xã.
4. BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
4.1. Tư vấn về cai nghiện thuốc lá
Trạm Y tế xã thực hiện tư vấn lồng ghép trong khám, chữa bệnh: kết quả đã tư 

vấn cho khoảng 25 lượt người, chủ yếu là nam giới trung niên.
4.2. Biện pháp phòng ngừa tác hại của thuốc lá tại cộng đồng
- Lồng ghép PCTHTL trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”.
- Tuyên truyền, vận động các gia đình, tổ chức, cộng đồng tham gia tuyên 

truyền và thực hiện quy định PCTHTL.
- Thực hiện lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các 

phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa...
- Vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế 

hoặc không hút thuốc lá tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư và không 
sử dụng sản phẩm thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Bảng 07. Kết quả các hoạt động phòng, ngừa tác hại thuốc lá tại cộng đồng
Khu dân cư đưa nội dung 

PCTHTL vào trong hương ước, 
quy ước

TT
Tên xã

Tổng số khu 
dân cư (thôn, 

xóm,
ấp, bản, khu 

phố) Số lượng Tỷ lệ %

Ghi chú

1 Hưng Đạo 21 21 100%
4.3. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng 

khác để phòng ngừa, giảm tác hại của thuốc lá
Tăng cường tuyên truyền tại Trạm Y tế, trường học; không ghi nhận trường hợp 

vi phạm nghiêm trọng.



5. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC 
HẠI CỦA THUỐC LÁ

5.1. Tổ chức, bộ máy, nhân lực:
Công tác PCTHTL do UBND xã chỉ đạo; có sự phối hợp của các đoàn thể.
5.2. Kinh phí
- Báo cáo, đánh giá việc bố trí kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện 

Luật và các hoạt động PCTHTL (bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, 
nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác)

Bảng 8. Tổng hợp Kinh phí dành cho hoạt động PCTHTL tại địa phương
TT Nguồn kinh phí Số tiền (triệu 

đồng)
Ghi chú

1 Ngân sách nhà nước ở trung ương 0 0
2 Ngân sách nhà nước của địa 

phương
0 0

3 Nguồn khác (ghi rõ nguồn) 0 0
Tổng 0 0

5.3. Hội thảo, hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá
Không tổ chức lớp riêng; cán bộ tham gia các lớp do Thành phố tổ chức.
Bảng 9. Kết quả đào tạo tập huấn về PCTHTL tại địa phương

TT Nội dung Đối tượng Số lớp Số người 
tham dự Sở/ngành tổ chức

0 0 0 0 0

5.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo
- Tóm tắt về tình hình triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Bảng 10. Kết quả thanh tra, kiểm tra về PCTHTL

Kết quả

TT Nội dung kiểm 
tra/thanh tra

Số đơn vị, cơ 
sở được kiểm 
tra/ thanh tra Số đơn vị, cơ sở 

thực hiện tốt 
Luật PCTHTL

Số đơn vị, cơ sở 
đã xử phạt vi 

phạm

Số tiền xử 
phạt vi phạm

1 0 0 0 0 0

Ghi chú: thống kê tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra về hoạt động phòng 
chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

5.5. Khác
Chưa thực hiện khen thưởng riêng về PCTHTL.



III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
1. Khó khăn, tồn tại
- Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế.
- Kinh phí và nhân lực chuyên trách còn thiếu.
- Chưa có mô hình điểm về cộng đồng không khói thuốc.
2. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị cấp trên tăng cường tập huấn, hỗ trợ tài liệu truyền thông.
- Bổ sung kinh phí cho hoạt động PCTHTL tại cơ sở.
- Xây dựng mô hình thôn, cơ quan không khói thuốc.

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Y tế TP Hà Nội;
- TT KSBT TP Hà Nội;     (Để b/c)
- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 
- Chủ tịch UBND xã;
- UB MTTQ VN xã;    
- Các PCT UBND xã;
- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã;
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã;  
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                         

Đỗ Hồng Sơn
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